KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
CĐL: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
CĐN 2 : Một số hiện tượng tự nhiên (Tuần 2)
Tuần 31 : (Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2026)
	[bookmark: _Hlk183520603]Hoạt động
	Nội dung hoạt động (Đề tài hoạt động)

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ- TCS
(7h15-8h15)
	Mặt trời
	Đám mây
	 Mưa
	Làm thế nào để tạo gió
	Cầu vồng xuất hiện khi nào

	Thể dục sáng
(8h15-8h35)
	Hô hấp:Thổi bóng
Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn, đưa lên cao
Bụng 3: Đứng quay người sang bên
Chân 2: Bật- tách chụm chân tại chỗ

	Hoạt động  học
(8h35-9h20)
	PTTC
KNXH
Phòng tránh đuối nước
MT 91

	* PTTM
ÂM NHẠC
VĐ : Nắng sớm (MT 98)
NH: Ánh trăng hoà bình
TC: Đoán tên bạn hát
	* PTNT
TOÁN
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5
MT 43
	*PTTC:
TDKN
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
MT 9
TC: Chuyền bóng
	*PTTM
TẠO HÌNH
Vẽ ông mặt trời
MT 100

	Hoạt động ngoài trời
(9h20-10h00)
	- Quan sát tranh cây cỏ bị héo
- TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Xếp dán ông mặt trời
- TC: Mưa to, mưa nhỏ

- Chơi tự do
	- Hát bài hát: Trời nắng trời mưa
-TC: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	- Nghe đọc, giải câu đố về chủ đề
- TC: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự do.
	- Vẽ đám mây trên sân
TC: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do.

	Hoạt động vui chơi
(10h00
-10h40
	- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán nước giải khát
- Góc xây dựng: Xây công viên nước
- Góc âm nhạc: Hát bài hát đã thuộc trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Góc KHT - TN: Đong nước, so sánh nhiều - ít. Chơi với đá, cát, sỏi, nước.
- Góc tạo hình: Vẽ/tô màu tranh ông mặt trời, xé dán, cắt đám mây, mưa...
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh các nguồn nước, nắng, mưa, mây, trăng sao, ông mặt trời.
MT 90


	Hoạt động
chiều
(14h30
16h00
	* LQ KTM Dạy VĐ: Nắng sớm
* Vệ sinh, nêu gương cắm cờ
* Trả trẻ
	* TC: Ngày và đêm EM 44
* Vệ sinh, nêu gương cắm cờ
* Trả trẻ

	* Thực hiện vở Tạo hình
* Vệ sinh, nêu gương cắm cờ
MT 28
* Trả trẻ
	*Vệ sinh lớp cùng cô lau dọn đồ chơi
* Vệ sinh, nêu gương cắm cờ
* Trả trẻ
	*TC: Hãy làm theo theo tôi EL 34
* Vệ sinh, nêu gương cắm cờ
* Trả trẻ
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Tuần 31            CHỦ ĐỀ LỚN: NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
CHỦ ĐỀ NHÁNH 2: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
(Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2026)

A. THỂ DỤC SÁNG

Hô hấp:Thổi bóng
Tay 4: Hai cánh tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
Bụng 3: Đứng quay người sang bên
Chân 2: Bật- tách chụm chân tại chỗ

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- 3 tuổi : Trẻ chú ý quan sát, thực hiện đủ các động tác trong bài thể dục theo hướng dẫn
- 2 tuổi: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng, bụng và chân và tập theo khả năng
2. Kĩ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, khả năng tập trung ghi nhớ, phát triển kĩ năng vận phối hợp vận động tay và chân một cách nhịp nhàng cho trẻ.
3. Giáo dục: 
- Giáo dục trẻ chăm chỉ đi học, chăm tập thể dục để khỏe mạnh.
II. Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ an toàn cho trẻ.
III. Cách tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô cho trẻ hát Trời nắng trời mưa
 - Cô cho trẻ ra sân đi thành đội hình vòng tròn thực hiện các kiểu đi, chạy: đi thường - đi mũi - đi thường - đi gót - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm - đi thường.
- Cho trẻ xếp thành đội hình hai hàng ngang, dãn cách hàng.
2. Hoạt động  2: Trọng động:
A. Bài tập phát triển chung:
- Hô hấp: Thổi bóng (tập hít vào thở ra).
-  Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau
+ Đứng thẳng.
+ Đưa tay về phía trước, tay trái phía sau và ngược lại tay phải đánh ra phía sau, tay trái hất lên trước.
+ Đưa hai tay lên cao ngang vai.
+ Hạ xuống xuôi theo người.
- Bụng 3: Đứng quay người sang bên
Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay người sang phải
+ Hai tay thả xuôi, dứng thẳng
+ Hai tay chống hông, quay người sang trái
+ Hai tay thả xuôi, đứng thẳng, thu chân về
Chân 2: Bật tách, chụm chân tại chỗ.
CB: Đứng thẳng, hai tay thả xuôi.
+ Nhảy tách hai chân sang ngang, kết hợp đưa hai tay dang ngang.
+ Nhảy đưa chân về, hai tay xuôi theo người.
+ Nhịp 3 như nhịp 1
- Cô tập mẫu 2 lần, phân tích động tác
- Cô cho trẻ tập cùng cô theo nhịp hô.(cô chú ý sửa sai cho trẻ)
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng  1 - 2 vòng quanh sân và đi vào lớp.
	
Trẻ thực hiện các kiểu đi, 
kiểu chạy.


Trẻ thực hiện.




Trẻ thực hiện hít vào thở ra 
nhẹ nhàng
Trẻ thực hiện 4L X 4 nhịp.




Trẻ thực hiện 4L X 4 nhịp.





Trẻ thực hiện 4L X 4 nhịp.

Trẻ chú ý quan sát, lắng nghe
Trẻ tập đều theo nhịp hô.

Trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng 
quanh sân và vào lớp



B. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng  bán nước giải khát
- Góc xây dựng: Xây công viên nước
- Góc âm nhạc: Hát bài hát đã thuộc trong chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Góc KHT: Đong nước, so sánh nhiều - ít. Chơi với đá, cát, sỏi, nước.
- Góc tạo hình: Vẽ/tô màu tranh ông mặt trời, xé dán, cắt đám mây, mưa...
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh các nguồn nước, nắng, mưa, mây, trăng sao, ông mặt trời.

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- 3 tuổi: Trẻ biết chơi đóng vai gia đình có bố, mẹ, các con, cửa hàng bán một số loại nước giải khát. Biết sử dụng gạch, hàng rào, cây xanh, ô tô để xây bể bơi, biết đong nước, so sánh ít nhiều, chơi với đá, cát, sỏi, nước và chơi với một số đồ dùng đồ chơi ở các góc KHT - TN, sách truyện, âm nhạc, tạo hình theo hướng dẫn của cô.
MT 90: Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ 
- 2 tuổi: Trẻ chơi theo sự hướng dẫn của cô, chơi theo ý thích và theo khả năng.
MT 48: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
2. Kĩ năng:
- 3 tuổi: Trẻ thể hiện được vai chơi của mình. Luyện kĩ năng giao tiếp, đếm, sắp xếp đồ dùng đồ chơi, so sánh… phát triển ngôn ngữ, óc sáng tạo cho trẻ.
- 2 tuổi: Rèn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chơi theo nhóm nhỏ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
3. Giáo dục:
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
II. Chuẩn bị
- Góc phân vai: Bộ đồ chơi PTGT, bộ đồ chơi gia đình, các loại lon nước ngọt
- Góc xây dựng: gạch, hoa, ghép nút, ngôi nhà, cây xanh, khối gỗ, hàng rào, bể bơi, áo phao, cây xanh.
- Góc KHT và TN: lô tô một số loại PTGT bộ đồ dùng chăm sóc cây.
- Góc sách truyện: sách truyện,  lô tô về các PTGT, đồ dùng học tập
- Góc âm nhạc: phách tre, xắc xô, song loan, mũ chóp kín, míc…
- Góc tạo hình: bút màu, giấy
III. Cách tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Thỏa thuận trước khi chơi.
- Cô cho trẻ nghe hát bài “ Cho tôi đi làm mưa với”
- Hỏi trẻ cô và các con vừa nghe bài hát gì? (2t)
- Đến trường con được học và chơi những gì? (3t)
- Lớp học của chúng mình có rất nhiều góc chơi, có rất nhiều đồ chơi đẹp các con có thích chơi ở các góc không?
- Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn gợi ý các bạn chơi
góc chơi.
+ Góc xây dựng
- Các con ơi! Muốn trở thành kĩ sư xây dựng chúng ta chơi ở góc nào? (3t)
- Thế bạn nào muốn chơi ở góc xây dựng? (3t)
- Bạn ... sẽ làm trưởng nhóm ở góc xây dựng nhé.
- Hôm nay góc xây dựng sẽ làm gì? (3t)
- Xây công viên nước cần có những đồ dùng nào?
- Bác kĩ sư sẽ làm gì? Xây như thế nào?...(3t)
- Cô kết luận góc xây dựng bể bơi
+ Góc phân vai
- Muốn làm người lớn phải chơi ở góc nào nữa?
- Góc phân vai chơi đóng vai gì? (3t)
- Bạn nào đóng vai người bố/mẹ?(3t) Người bán hàng bán những loại nước uống gì?(3t)
+ Góc phân vai còn chơi gì nữa?
- Ai muốn đóng vai là người bán PT giao thông?
- Cô kết luận: Góc phân vai chơi gia đình và cửa hàng bán các loại nước ngọt.
+ Góc sách truyện
- Những bạn nào muốn khám phá tranh ảnh ở góc sách truyện? (2t)
- Các con sẽ xem những tranh ảnh gì? (2t)
+ Góc KHT và TN
- Góc KHT và TN chúng mình sẽ làm gì? (3t)
Các con sẽ chơi, đong đếm nước, chăm sóc những cây xanh để giúp cho lớp học có không khí trong lành hơn nhé.
+ Góc âm nhạc
- Còn các ca sĩ đâu? (2t)
- Các bạn sẽ chơi những gì? (3t)
+ Góc tạo hình
+ Góc tạo hình: Hôm nay góc tạo hình chơi gì? Ai muốn chơi ở góc tạo hình? (3t)
+ Để buổi chơi vui vẻ các con phải làm gì? Chơi với bạn như thế nào? Cất lấy đồ chơi ra sao? (3t)
- Cô giáo dục trẻ phải chơi đoàn kết, không tranh giành đò chơi, cất đồ chơi gọn gàng khi chơi xong
- Cô cho trẻ lấy biểu tượng và về góc chơi.
2. Hoạt động 2: Qúa trình chơi
- Cô bao quát lớp, đến các góc chơi động viên khuyến khích trẻ chơi, gợi ý hướng dẫn trẻ sáng tạo để trẻ hoàn thiện vai chơi của mình.
- Cô động viên trẻ giao lưu giữa các nhóm chơi, đổi vai chơi.
3. Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi.
- Cô nhận xét các góc chơi, góp ý nhắc nhở các nhóm chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn.
- Cho trẻ tham quan góc xây dựng, nhận xét công trình xây dựng.
- Cô nhận xét chung, khích lệ trẻ.
	
- Trẻ hát to rõ ràng.
- 2 - 3 trẻ trả lời
- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời






- Cá nhân trẻ trả lời

- Cá nhân trẻ trả lời
- Cá nhân trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời 2 - 3 ý kiến

- 2 - 3 ý kiến trả lời
- Trẻ nghe


- Góc phân vai
- 2 - 3 ý kiến trả lời
- 2 - 3 ý kiến trả lời
- 2 - 3 ý kiến trả lời
- Cá nhân trẻ trả lời
- 2 - 3 ý kiến trả lời
- 2 - 3 ý kiến trả lời

- Trẻ lắng nghe


- 2 - 3 ý kiến
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 2 - 3 ý kiến
- Trẻ chú ý



- Trẻ trả lời
- 2-3 trẻ trả lời

- 3 - 4 trẻ trả lời

- Cả lớp trả lời
- Trẻ chú ý lắng nghe

-Trẻ lấy biểu tượng về góc
chơi
- Trẻ chơi ở các góc.

-Trẻ đổi vai chơi


- Trẻ  chú ý lắng nghe và nhận xét cùng cô
- Trẻ đi tham quan góc xây dựng và đưa ra nhận xét
- Trẻ lắng nghe



C. HOẠT ĐỘNG HỌC

Thứ 2 ngày 20 tháng 4 năm 2026

HOẠT ĐỘNG SÁNG
* Trò chuyện sáng
Mặt trời
- Cô đọc câu đố:
Tròn tròn trên trời
Tỏa ánh nắng tươi
Sáng cho muôn nơi
Là gì bé nhỉ?
- Sáng nay con có thấy mặt trời không? 
- Khi có mặt trời thì trời sáng hay tối? 
- Mặt trời ở trên cao hay dưới đất? 
- Khi có mặt trời con thấy nóng hay lạnh? 
- Ánh nắng chiếu vào người con thấy thế nào
- Cho trẻ trả lời theo gợi ý, cho trẻ nhắc lại từ và câu theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân


 - Cô chốt lại: Ban ngày mặt trời xuất hiện báo hiệu trời nắng. Khi trời nắng thì các con đi ra ngoài nhớ phải mặc áo, đội mũ, nón để không bị ốm

PTTC: KNXH
Đề tài: Phòng tránh đuối nước

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
-  Trẻ 3 tuổi: Trẻ biết một số nơi nguy hiểm có nước: ao, hồ, sông, suối, bể nước… Trẻ biết không được tự ý lại gần hoặc chơi một mình ở nơi có nước. Biết cần có người lớn đi cùng khi đến gần nước. MT 91: Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, “Tốt”- “xấu”
- Trẻ 2 Trẻ biết một số nơi nguy hiểm có nước: ao, hồ, sông, suối, bể nước… theo hướng dẫn của cô và theo khả năng của trẻ.
2. Kĩ năng: 
- Biết gọi người lớn khi thấy bạn đến gần nơi nguy hiểm. 
- Biết tránh xa và không nghịch nước ở nơi nguy hiểm.
3. Thái độ : 
- Giáo dục trẻ ý thức giữ an toàn cho bản thân.
Hình thành thói quen nghe lời người lớn, không tự ý đi chơi.
II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh: ao, hồ, sông, bể nước, bạn nhỏ chơi gần nước. 
- Video ngắn (nếu có) về tình huống nguy hiểm gần nước. 
- Thẻ hình đúng – sai.
III. Cách tiến hành
			Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Cô và trẻ cùng hát, vận động bài hát: Cho tôi đi làm mưa với 
Cô hỏi: 
Các con có thích chơi nước không? 
Nước có ở những đâu? 
- Hôm nay cô và các con sẽ cùng học cách chơi gần nước thật an toàn nhé
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
Nhận biết nơi nguy hiểm
- Cô cho trẻ xem tranh: 
Ao, hồ, sông, suối, bể nước… 
Hỏi trẻ: 
-Các bạn ơi, nước có ở những đâu? 
- Những nơi này có nguy hiểm không?
- Những nơi có nước sâu rất nguy hiểm, dễ bị đuối nước.
- Cô đưa tranh tình huống cho 2 nhóm trẻ:
Nhóm 1: Quan sát tranh bạn chơi gần ao một mình
Nhóm 2: Quan sát tramh bạn có người lớn đi cùng
- Cô cho trẻ lên nhận xét bức tranh đúng hay sai?
- Cô nhận xét trẻ
Cô giáo dục: Các con không chơi gần nước một mình. Khi đi phải có người lớn đi cùng. Không nghịch nước, không thò tay xuống nước sâu
* Xử lý tình huống:
+ Tình huống 1: Nếu con thấy bạn ra gần ao 1 mình, con sẽ làm gì?
+ Tình huống 2: Nếu con đang chơi mà thấy chỗ có nước, con sẽ làm gì?
+ Tình huống 3: Cô mời 1-2 trẻ lên đóng vai, 1 bạn định ra gần nước, 1 bạn biết gọi cô. 
Cô nhận xét, động viên và khen ngợi trẻ
3. Hoạt động  3: 
Cô hỏi trẻ: con có nên chơi gần nước không?
Cô giáo dục trẻ, nhận xét và động viên trẻ.
	
Trẻ hát cùng cô


Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe

 

Trẻ quan sát


Trẻ trả lời


Trẻ trả lời
Trẻ trả lời

Trẻ nhận tranh về nhóm quan sát
MT 91: trẻ nhận ra hành vi đúng và sai
Trẻ lên nhận xét bức tranh

Trẻ lắng nghe




Trẻ xử lý tình huống
Trẻ xử lý tình huống

Trẻ đóng vai


Trẻ quan sát lắng nghe. 




* Hoạt động ngoài trời
          Quan sát tranh cây cỏ bị héo
          TC: Lộn cầu vồng
          Chơi tự do

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được biểu hiện của cây cỏ bị héo. Biết nguyên nhân khiến cây cỏ bị héo (thiếu nước, trời nắng nóng, không được chăm sóc). Hiểu rằng cây cần nước, ánh sáng, đất... để sống và phát triển. Trẻ biết chơi trò chơi Lộn cầu vồng, chơi tự do theo hướng dẫn của cô
2. Kĩ năng: 	
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, kỹ năng quan sát tranh, phát huy tính tích cực cho trẻ
3.Thái độ.
-  Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc cây cối.
- Có ý thức bảo vệ môi trường, không ngắt lá bẻ cành.
II. Chuẩn bị:
- Tranh: cây cỏ bị héo
- Sân chơi sạch sẽ, các đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	  Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Quan sát: tranh cây cỏ bị héo
- Cô cho trẻ nghe hát: Em yêu cây xanh
Trò chuyện dẫn dắt:
- Các con có yêu cây xanh không?”
- Con có chăm sóc cây ở nhà không?”
- Hôm nay cô có một bức tranh rất đặc biệt, các con cùng quan sát nhé!
Cô đưa tranh cây cỏ bị héo ra cho trẻ quan sát và trò chuyện:
+ Các con thấy trong bức tranh có gì?
+ Lá cây như thế nào?
+ Vì sao cây lại bị héo?
+ Cây có tươi tốt không? Vì sao?
+ Chúng mình cần làm gì để cây không bị héo nữa?
- Cô giải thích: Cây bị héo là do không có nước, trời nắng gắt, không được chăm sóc. Chúng mình hãy cùng nhau chăm sóc cây xanh, để cây luôn khỏe mạnh và không bị héo nhé!
2. Hoạt động 2: Trò chơi: Lộn cầu vồng.
Cô giới tên trò chơi: Lộn cầu vồng
 - Cô nêu LC, cách chơi: Từng đôi trẻ đứng đối diện nhau tay đu đưa sang hai bên theo nhịp, mỗi lần đưa tay sang là ứng dụng với một tiếng:
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có cô mười bảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Ra lộn cầu vồng.
Đọc đến câu cuối cùng, cả hai cùng giơ tay lên đầu, chui qua tay nhau về một phía, quay lưng vào nhau, hạ tay xuống dưới rồi tiếp tục đọc hai lần, cách vung tay cũng giống như lần một, đọc đến tiếng cuối cùng lại chui qua tay nhau, lộn trở lại tư thế ban đầu.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét, khích lệ trẻ.
3. Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ.
* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng,đồ chơi cho trẻ vệ sinh cá nhân. 
	
Trẻ hát


Trẻ trò chuyện cùng cô
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Trẻ trả lời
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Trẻ trả lời
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Trẻ lắng nghe 












Trẻ tham gia chơi hứng thú


Trẻ chơi hứng thú
Trẻ cất đồ chơi vệ sinh vào lớp



HOẠT ĐỘNG CHIỀU

*Vận động: Nắng sớm
- Cô giới thiệu tên bài hát “Nắng sớm”, nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích và cho trẻ hát bài hát 1 lần.
- Chúng mình vừa hát bài gì? Của tác giả nào?
- Bài hát nói vè điều gì?
- Ngoài lời bài hát hay, bài hát còn có những vận động rất hay. Hôm nay cô sẽ cùng các con vận động vỗ tay theo nhịp bài hát này nhé.
- Cô hát mẫu lần 1: Cô thực hiện trọn vẹn vận động.
- Cô vừa vận động bài hát gì? 
- Cô hát lần 2: Cô vận động và phân tích động tác. 
 Cô vừa hát vừa vỗ tay theo theo nhịp bài hát: cô vỗ tay vào phách mạnh và mở ra vào phách nhẹ.
- Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng
  X            X                X              X
Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng
              X         X                   X              X
Có cô chim khuyên khen là vui quá
       X            X                  X        X
Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng
        X                X            X           X 
Cô hướng dẫn trẻ vỗ tay theo nhịp từng câu hát.     
- Cô động viên khuyến khích trẻ thực hiện    
* Vệ sinh, nêu gương cuối ngày.
- Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh
- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay bằng xà phòng cho trẻ
- Nêu gương cuối ngày
- Cho trẻ ngoan cắm cờ
- Nhận xét động viên khích lệ trẻ chưa ngoan.
* Trả trẻ
___________________________
Thứ 3 ngày 21 tháng 4 năm 2026

HOẠT ĐỘNG SÁNG

* Trò chuyện sáng 
Đám mây

- Các con đã bao giờ nhìn thấy đám mây? Nó có màu gì? Xuất hiện khi nào?
- Giáo viên cho trẻ xem hình ảnh hoặc video về đám mây
- Mây có ở đâu? (trên trời) 
- Mây có màu gì? (trắng, xám)
- Khi mây đen thì trời sắp thế nào? (mưa) 
- Khi trời nhiều mây thì trời sáng hay tối hơn?
- Cho trẻ trả lời theo gợi ý, cho trẻ nhắc lại từ và câu theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân
- Cô kết luận và giáo dục trẻ

PTTM: Âm nhạc
                    Đề tài: - NDTT: DVĐ: Nắng sớm
                                - NDKH: + NH: Ánh trăng hòa bình
                           + TC: Đoán tên bạn hát

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- 3T: Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, biết nội dung bài hát. MT 98: Trẻ biết vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Nắng sớm”. Được nghe hát, biết tên bài hát “Ánh trăng hòa bình’
- 2T: Trẻ biết hưởng ứng vỗ tay theo cô và các bạn.
2. Kĩ năng: 
 -  Rèn kĩ năng ca hát, phát triển thính giác và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ, biết phối hợp tay chân nhịp nhàng theo bài hát.
3. Thái độ 
- Giáo dục trẻ biết về các hiện tượng thời tiết và biết bảo vệ sức khỏe trước các hiện tượng thời tiết.
II. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát “Nắng sớm”; “Ánh trăng hòa bình”	
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề, hỏi trẻ: 
- Chúng mình hãy kể tên một số hiện tượng thời tiết mà chúng mình biết?
- Các hiện tượng thời tiết giúp ích gì cho cuộc sống?
- Khi đi ngoài trời nắng, mưa chúng mình phải làm gì để không bị ốm?
Có 1 bài hát rất hay nói về trời nắng, đó là bài hát “Nắng sớm”, của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, chúng mình cùng lắng nghe nhé.
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
* Dạy VĐ Vỗ tay theo nhịp: Nắng sớm
- Cô giới thiệu tên bài hát “Nắng sớm”, nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích và cho trẻ hát bài hát 1 lần.
- Chúng mình vừa hát bài gì? Của tác giả nào?
- Bài hát nói vè điều gì?
- Ngoài lời bài hát hay, bài hát còn có những vận động rất hay. Hôm nay cô sẽ cùng các con vận động vỗ tay theo nhịp bài hát này nhé.
- Cô hát mẫu lần 1: Cô thực hiện trọn vẹn vận động.
- Cô vừa vận động bài hát gì? 
- Cô hát lần 2: Cô vận động và phân tích động tác. 
 Cô vừa hát vừa vỗ tay theo theo nhịp bài hát: cô vỗ tay vào phách mạnh và mở ra vào phách nhẹ.
- Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng
  X            X                X              X
Nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng
              X         X                   X              X
Có cô chim khuyên khen là vui quá
       X            X                  X        X
Vui cùng nắng sớm ơ má ai cũng hồng
        X                X            X           X 
Cô hướng dẫn trẻ vỗ tay theo nhịp từng câu hát.         
- Cô vừa thực hiện vận động gì? 
*GD: Giáo dục trẻ các hiện tượng thời tiết và biết bảo vệ sức khỏe trước các hiện tượng thời tiết - Cô dạy trẻ vận động:
- Cả lớp 2 lần.
- 3 tổ
- Nhóm 3 - 4 nhóm.
- Cá nhân 3 cá nhân.
Cô chú ý sửa sai, động viên trẻ.
*Nghe hát: “Ánh trăng hòa bình” 
- Cô giới thiệu tên bái hát “Ánh trăng hòa bình”, nhạc sĩ Hồ Bắc
- Cô hát lần 1: kèm động tác minh họa.
- Cô vừa hát bài hát gì ? 
- Bài hát “Ánh trăng hòa bình” của tác giả nào?
- Bài hát nói về điều gì ?
- Giảng nội dung: Bài hát nói về vẻ đẹp ánh trăng vàng dịu êm mọc lên bên rặng tre làng, ánh trăng tỏa ánh sáng dịu dàng lấp lánh và các bạn nhỏ vui chơi múa hát dưới ánh trăng vàng.
+ Cô hát lần 2: cô cho trẻ nghe qua đài khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
* Trò chơi: Đoán tên bạn hát
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nêu cách chơi, luật chơi
Cách chơi: Cô mời trẻ lên đội mũ chóp. Và mời 1 trẻ ngồi dưới hát 1 đoạn bài hát trong chủ đề. Sau đó cho bạn đội mũ chóp đoán xem tên bạn nào vừa hát. 
- Luật chơi: Bạn đoán đúng tên bạn hát thì bạn đó sẽ lên đội mũ chóp và trò chơi tiếp tục.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát, động viên, khuyến khích trẻ.
3. Hoạt động 3: Kết thúc: 
Cô nhận xét chung và cho trẻ ra chơi nhẹ nhàng. 
	

Trẻ trả lời

2-3 trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ chú ý





Trẻ hát
2-3 ý kiến
Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe


Trẻ nghe

Trẻ trả lời
Trẻ nghe



Trẻ chú ý








Trẻ trả lời

Trẻ nghe

Trẻ thực hiện theo các hình thức




Trẻ lắng nghe 

Trẻ nghe
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
2-3 ý kiến
Trẻ nghe



Trẻ hưởng ứng cùng cô


Trẻ chú ý





Trẻ tham gia chơi hứng thú



Trẻ chú ý



* Hoạt động ngoài trời
          Xếp dán ông mặt trời
          TC: Mưa to mưa nhỏ
          Chơi tự do

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết đặc điểm cơ bản của ông mặt trời: tròn, màu đỏ , có tia sáng. Biết sử dụng các hình tròn, hình tam giác hoặc dải giấy để tạo hình mặt trời. Biết cách xếp và dán các chi tiết để hoàn thành sản phẩm.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn kỹ năng sử dụng keo dán, xếp hình, phối hợp tay – mắt.
Phát triển sự khéo léo, óc quan sát và khả năng sáng tạo.
3.Thái độ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
II. Chuẩn bị:
-  Hình mẫu ông mặt trời đã hoàn thiện.
- Giấy màu: hình tròn (màu đỏ – mặt trời), dải giấy (màu cam/vàng – tia nắng). - - -Keo dán, khăn lau tay, giấy nền A4.
- Sân chơi sạch sẽ, các đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	  Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Xếp dán ông mặt trời
- Ông mặt trời có hình gì?
- Mặt trời có màu gì? Có tia sáng không?
- Hôm nay, các con sẽ cùng cô xếp dán ông mặt trời thật đẹp từ giấy màu nhé!
Cô giới thiệu nguyên vật liệu:
- Đây là hình tròn – là khuôn mặt của ông mặt trời.”
- Còn đây là các dải giấy – là những tia nắng đấy.
Cô làm mẫu chậm rãi:
Bước 1: Dán hình tròn vào giữa giấy nền.
Bước 2: Dán các tia xung quanh đều nhau.
Bước 3: Có thể thêm mắt, miệng nếu trẻ thích trang trí.
- Cô quan sát, hỗ trợ trẻ khi cần:
-  Con muốn tia nắng ngắn hay dài?
- Con thử đổi vị trí tia nắng xem có đẹp hơn không?
- Có thể bật nhạc nhẹ để tạo không khí vui tươi.
- Cô cùng trẻ nhận xét sản phẩm. Cô động viên khuyến khích trẻ
2. Hoạt động 2: Trò chơi Mưa to mưa nhỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi: 
+ CC: Cô cho trẻ đứng ngoài sân. Khi nghe thấy cô gõ xắc xô to, dồn dập, kèm theo lời nói "Mưa to", trẻ phải chạy nhanh, lấy tay che đầu. Khi nghe cô gõ xắc xô nhỏ, thong thả và nói "Mưa tạnh", trẻ chạy chậm, bỏ tay xuống. Khi cô dừng tiếng gõ thì tất cả đứng im tại chỗ (cô gõ lúc nhanh, lúc chậm để trẻ phản ứng nhanh theo nhịp).
 Cô cho trẻ chơi: Cô nhận xét khích lệ trẻ.
3. Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ.
* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho trẻ vệ sinh cá nhân. 
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HOẠT ĐỘNG CHIỀU

*Trò chơi: Ngày và đêm (EM44)
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Ngày và đêm 
 Hôm nay chúng ta sẽ nói về ngày và đêm. Các con sẽ nói cho cô nghe thời điểm ban ngày là gì và thời điểm ban đêm là gì, chúng khác  nhau thế nào.
 - Ngày trông như thế nào?”, sau đó hỏi về đêm. 
 - Ban ngày ta cảm thấy như thế nào?”, sau đó hỏi tương tự về ban đêm.
 -  Ban ngày âm thanh nghe như thế nào?”, sau đó hỏi tương tự về ban đêm. 
 - Chúng ta sẽ làm gì vào ban ngày?”, sau đó hỏi tương tự về ban đêm. 
- Cô bao quát trẻ.
* Vệ sinh, nêu gương cuối ngày.
 - Cô giáo dục trẻ:
- Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh
- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay bằng xà phòng cho trẻ
- Nêu gương cuối ngày
- Cho trẻ ngoan cắm cờ
- Nhận xét động viên khích lệ trẻ chưa ngoan.
* Trả trẻ


Thứ 4 ngày 22 tháng 4 năm 2026

HOẠT ĐỘNG SÁNG
* Trò chuyện sáng
Mưa
- Cô đọc câu đố:
Từ trên trời rơi
Tí tách tí tách
Làm ướt sân nhà
Là gì bé nhỉ?
- Mưa có lợi ích gì cho cây cối và chúng mình?
- Khi đi ra trời mưa chúng ta cần mang theo những gì?
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ trẻ. Nhắc trẻ khi đi ra ngoài cần phải che ô mặc áo mưa.

* PTNT: LÀM QUEN VỚI TOÁN
        Đề tài: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- 3 tuổi: MT 43: Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5, nhận biết được số lượng là 5. Trẻ biết chơi trò chơi và chơi đúng luật.
- 2 tuổi: Trẻ biết đếm vẹt theo cô. 
2. Kĩ năng: 
- 3 tuổi: Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định, kỹ năng đếm, nhận biết số 
lượng cho trẻ.
- 2 tuổi: Rèn kĩ năng đếm cho trẻ.
3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết
II. Chuẩn bị:
- Phòng học thoáng mát sạch sẽ 
- Một số nhóm đồ dùng trong lớp có số lượng 5.
- Đồ dùng: Lô tô quần, áo có số lượng 5 đủ cho cô và trẻ.
- Rổ
- Mỗi trẻ 1 bảng con, 1 cái bút,1 bức tranh các đối tượng có trong phạm vi 5.
III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của cô

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Chào mừng các con đến với giờ học bé làm quen 
Với toán với chủ đề Nước và HTTN ngày hôm nay!
- Đến với giờ học toán với chủ đềnước và HTTN ngày hôm nay cô sẽ thưởng cho lớp chúng mình một chuyến đi thăm quan công viên nước, chúng mình có thích không? 
2. Hoạt động 2: Phát triển bài
* Ôn: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4
- Bây giờ cả lớp cùng “ xúm xít, xúm xít” lại đây với cô nào.
- Cô cho trẻ quan sát mô hình công viên nước
- Cô cho chúng mình đi thăm quan gì? Trong công viên nước có những gì? ( 2+ 3 tuổi)
- Cô cho trẻ quan sát, đếm đồ chơi có số lượng 1,2, 3,4 và nhận xét.
- Thấy lớp mình học rất ngoan và giỏi nên cô có món quà muốn tặng lớp mình đấy chúng mình có thích không?(2,3t)
- Bây giờ cô mời cả lớp nhẹ nhàng về chỗ ngồi và nhìn lên màn hình xem cô đã chuẩn bị món quà gì đặc biệt cho lớp mình nhé!
* Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5
- Cô thực hiện trên màn hình cho trẻ quan sát
* Nhóm áo:
+Cô cho xuất hiện trên màn hình nhóm áo
- Bây giờ các con cùng nhìn cô đếm.
+ Cô đếm lần 1: 1, 2,3,4,5 tất cả có 5 cái áo
+ Cô phân tích cách đếm:
Cô chỉ vào cái áo thứ nhất cô đọc là 1
Cô chỉ vào cái áo thứ hai cô đọc là 2
Cô chỉ vào cái áo thứ ba cô đọc là 3
Cô chỉ vào cái áo thứ ba cô đọc là 4
Cô chỉ vào cái áo thứ ba cô đọc là 5
Sau đó cô khoanh tròn và nói tất cả có 5 cái áo
Mỗi 1 áo cô đọc 1 số, các con cùng nhìn cô đếm lại: 1, 2, 3,4,5 tất cả có 5 cái áo
- Trong rổ của các con có gì nào? (2+3t)
- Các con lấy đồ dùng trong rổ của mình ra nào.
- Các con  xếp tất cả những cái áo ra thành 1 hàng ngang, xếp từ trái sang phải.
- Các con cùng đếm nhóm áo của các con nhé. Khi đếm các con dùng ngón trỏ của tay phải để chỉ và khi đếm các con đếm từ trái sang phải. Các con cùng đếm 1, 2, 3,4,5 tất cả có 5 cái áo
- Tất cả các con cùng đếm nhóm áo nào. (cho trẻ đếm 2 – 3 lần).
- Cô cho trẻ đếm theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
- Vậy tất cả mỗi bạn có mấy cái áo?(3t) (2+3t)
- Cô cho trẻ cất nhóm áo vào rổ vừa cất chúng mình vừa đếm.
*Nhóm quần:
- Các con cùng xếp nhóm quần ra giống cô nào.
+ Có mấy cái quần? (3t)
- Các con chú ý xem cô đếm nhé. Cô đếm 1 lần: 1,2,3,4,5 tất cả có 5 cái quần.
- Các con đếm nhóm quần nào. Khi đếm các con đếm từ trái sang phải, các con cùng đếm nào: 1,2,3,4,5 tất cả có 5 cái quần.
+ Cô cho trẻ đếm theo lớp, tổ, nhóm, các nhân
- Các con cùng cất hết nhóm quần vào rổ vừa cất các con vừa đếm.
- Trong buổi học hôm nay cô giáo dạy chúng mình bài “đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 đấy”
* Liên hệ thực tế:
- Cô thấy xung quanh lớp mình có rất nhiều đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 5 bây giờ bạn nào giỏi lên tìm và đếm cho cô và các bạn cùng xem nào?
- Cô cho 2-3 trẻ tìm và đếm
- Cô nhận xét
- Cô thấy lớp mình lớp mình học rất ngoan và giỏi cô sẽ thưởng lớp mình 2 trò chơi chúng mình có thích không
* Trò chơi 1 “ Kết bạn”
- Để chơi tốt cả lớp hãy lắng nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi nhé!
- Cách chơi: Các con vừa đi thành vòng tròn vừa hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân” khi có hiệu lệnh của cô: Kết bạn, kết bạn chúng mình nhanh chóng  nắm tay nhau tạo thành mỗi nhóm có 5 bạn. 
 - Luật chơi: Các con phải tìm bạn để tạo thành mỗi nhóm có 5 bạn, bạn nào tạo nhóm chưa đúng phải tìm lại cho đúng. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
* Trò chơi 2 “Bé thông minh”
- Cách chơi: Cô thưởng cho mỗi bạn 1 bức tranh vẽ về các đối tượng nhiệm vụ các con đi lấy tranh sau đó về chỗ của mình. Các con quan sát tranh và khoanh tròn vào nhóm đối tượng có số lượng 5.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô cho trẻ giơ tranh để kiểm tra 
- Hỏi trẻ đã khoanh tròn những nhóm đồ dùng nào?(3t)
- Cô nhận xét khen trẻ và cho trẻ thu dọn đồ dùng.
3. Hoạt đông 3. Kết thúc
- Cô nhận xét giờ học và cho trẻ ra sân chơi
	
Cả lớp vỗ tay

Trẻ chú ý lắng nghe





Trẻ xúm xít quanh cô

Trẻ chú ý quan sát

2-3 trẻ trả lời
Trẻ chú ý

2-3 trẻ trả lời


Trẻ về chỗ ngồi



Trẻ chú ý quan sát

Trẻ chú ý

Trẻ chú ý lắng nghe









Trẻ trả lời
Trẻ thực hiện


Trẻ đếm
Trẻ chú ý lắng nghe


Trẻ đếm

Trẻ đếm cùng cô
Cả lớp trả lời
Trẻ thực hiện


Trẻ thực hiện
2-3 trẻ trả lời
Trẻ chú ý 

Trẻ chú ý lắng nghe


Trẻ đếm
Trẻ thực hiện









2-3 trẻ lên tìm và đếm
Trẻ chú ý lắng nghe
Trẻ trả lời



Trẻ chú ý lắng nghe






Trẻ chú ý lắng nghe


Trẻ chơi vui vẻ
Trẻ chú ý lắng nghe

Trẻ chú ý lắng nghe


Trẻ chơi vui vẻ
Trẻ thực hiện
Trẻ trả lời

Trẻ chú ý lắng nghe
Trẻ chú ý lắng nghe



Hoạt động ngoài trời
Hát bài hát: Trời nắng trời mưa
TC Lộn cầu vồng
Chơi tự do

I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài hát “Trời ắnng trời mưa”, tên tác giả, hiểu nội dung của bài hát, thuộc bài hát. Trẻ biết chơi trò Lộn cầu vồng đúng cách, đúng luật, biết chơi biết chơi với đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng hát, biểu diễn tự tin.
3. Giáo dục
- Giáo dục trẻ về các hiện tượng thời tiết và biết bảo vệ sức khỏe trước các hiện tượng thời tiết.
II. Chuẩn bị. 
- Địa điểm: Sân trường sạch sẽ, bằng phẳng
- Nhạc bài hát: Trời nắng trời mưa
  III. Cách tiến hành
	Hoạt động của cô
	 Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Hát bài hát: Trời nắng trời mưa
- Cô tặng trẻ món quà và cho trẻ khám phá
- Bức tranh vẽ gì?
- Trời mưa to hay mưa nhỏ?
- Trời mưa giúp ích gì cho cây cối?
- Cô giới thiệu tên bài hát: Trời nắng trời mưa. Hôm nay chúng mình cùng hát cùng cô nhé.
- Cô cho cả lớp hát: 1-2 lần
-Tổ/ nhóm: 1-2 lần
- 2-3 cá nhân trẻ 
- Cô nhận xét, sửa sai, động viên khuyến khích trẻ hát.
=> Cô khái quát, giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân, mặc quần áo phù hợp với thời tiết
2. Hoạt động 2: Trò chơi Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô cho trẻ nêu luật chơi, cách chơi
- Cô khái quát lại
Cô cho trẻ chơi: Cô nhận xét khích lệ trẻ.
3. Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô phát phấn, sỏi, lá cây …cho trẻ
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát trẻ ,động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng,đồ chơi cho trẻ 
vệ sinh cá nhân. 
	
Trẻ ra sân
Trẻ trả lời.
2 – 3 ý kiến của trẻ
3 - 4 ý kiến của trẻ

Trẻ lắng nghe

Trẻ hứng thú thực hiện cùng cô



Trẻ chú ý lắng nghe

Trẻ nêu 

Trẻ chơi vui vẻ

Trẻ lựa chọn chơi theo ý 
thích
Trẻ chơi hứng thú
Trẻ cất đồ chơi vệ sinh
 vào lớp



HOẠT ĐỘNG CHIỀU
*Thực hiện vở Chữ cái
- Cô phát vở, hướng dẫn trẻ mở vở : 3 tuổi trang trang 22
- Cô hướng dẫn trẻ tô theo nét chấm mờ  hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh theo ý thích.
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện vở
- Cô nhắc nhở trẻ cầm bút bằng tay phải
- Cô động viên khuyến khích trẻ thực hiện
- Nhận xét sản phẩm của trẻ.

*Vệ sinh, nêu gương cuối ngày.
- Cô giáo dục trẻ:
- Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh
- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách rửa tay bằng xà phòng cho trẻ
- Nêu gương cuối ngày
- Cho trẻ ngoan cắm cờ
- Nhận xét động viên khích lệ trẻ chưa ngoan.
* Trả trẻ

Thứ 5 ngày 23 tháng 4 năm 2026

HOẠT ĐỘNG SÁNG
* Trò chuyện sáng
Làm thế nào để tạo gió
- Con có biết gió là gì không?
- Gió có màu không? Có hình không?
- Con đã bao giờ cảm thấy gió chưa? Khi nào?
- Co cùng trẻ thực hiện thí nghiệm nhỏ : Thổi bằng miệng
- Cô cho trẻ thổi nhẹ vào giấy/lông vũ.
- Hỏi trẻ: “Khi con thổi, con thấy giấy như thế nào?
- Cô khen ngợi trẻ tích cực tham gia. Nhấn mạnh: Gió là không khí chuyển động, và chúng ta có thể tạo ra gió bằng nhiều cách đơn giản.
-  Gợi ý trẻ về nhà chơi với gió: làm chong chóng, thổi bong bóng, dùng quạt

* PTTC: TDKN:
   Đề tài: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
               TC: Mèo đuổi chuột
       
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
-  Trẻ 3 tuổi: MT 9: Trẻ biết chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng. Trẻ biết cách chơi trò chơi: chuyền bóng
- Trẻ 2 tuổi MT 2: Trẻ biết giữ được thăng bằng trong vận động chạy. Biết chơi trò chơi theo hướng dẫn.
2. Kĩ năng: 
- Trẻ  3 tuổi: Rèn kĩ năng vận động phối hợp tay - mắt khéo léo. Phát triển thể lực cho trẻ.
- Trẻ  2 tuổi: Rèn kỹ năng vận động phối hợp tay - mắt ban đầu cho trẻ.
3. Thái độ : 
- Giáo dục trẻ chăm thể dục để khỏe mạnh. 
II. Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ, an toàn cho trẻ
- Điểm dích dắc, vạch xuất phát
- Trang phục dễ vận động
III. Cách tiến hành
			Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn thực hiện các kiểu đi, chạy: đi thường - đi mũi - đi thường - đi gót - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm - đi thường.
- Cho trẻ xếp thành đội hình ba hàng ngang, dãn cách hàng.
2. Hoạt động 2: Trọng động
a. Bài tập phát triển chung:
- Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn, đưa lên cao
+ Đứng thẳng, hai tay để trước ngực
+ Hai cánh tay đánh xoay tròn vào nhau
+ Đưa hai tay lên cao
+ Hai tay để trước ngực
+ Hạ xuống xuôi theo người.
- Bụng 3: Đứng quay người sang bên
Đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay người sang phải
+ Hai tay thả xuôi, dứng thẳng
+ Hai tay chống hông, quay người sang trái
+ Hai tay thả xuôi, đứng thẳng, thu chân về
Chân 2: Bật tách, chụm chân tại chỗ.
CB: Đứng thẳng, hai tay thả xuôi.
+ Nhảy tách hai chân sang ngang, kết hợp đưa hai tay dang ngang.
+ Nhảy đưa chân về, hai tay xuôi theo người.
+ Nhịp 3 như nhịp 1
- Cô tập mẫu 2 lần, phân tích động tác
- Cô cho trẻ tập cùng cô theo nhịp hô.(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
b. Vận động cơ bản: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
- Cô giới thiệu tên bài tập.
- Cô làm mẫu:
+Lần 1: Cô thực hiện trọn vẹn bài tập không giải thích gì
Hỏi trẻ cô vừa thực hiện bài tập gì?(2,3t)
+Lần 2: 
- Cô tập mẫu kết hợp phân tích động tác: 
3T: Tư thế chuẩn bị: cô đứng trước vạch xuất phát, tay để phía trước, phía sau nắm nhẹ, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh cô chạy về phía trước. Thực hiện xong vận động cô về cuối hàng đứng.
2T: chạy về phía trước theo khả năng
- Cô mời trẻ khá hơn lên thực hiện 
- Cô cho trẻ lần lượt thực hiện 4 - 5 lần. (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ yếu tập thêm một lần
*Trò chơi Trò chơi: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
+ Cách chơi: Các trẻ đứng thành vòng tròn rộng, nắm tay nhau giơ cao làm "hang". Một trẻ làm Mèo, một trẻ làm Chuột.
+ Luật chơi: Chuột chạy, Mèo đuổi theo. Chuột chạy vào hang nào thì Mèo phải chạy đúng vào hang đó. Nếu Mèo bắt được Chuột thì hai trẻ đổi vai
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét khích lệ trẻ.
3. Hoạt động  3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng quang sân. 
* Kết thúc: Cho trẻ nhẹ nhàng vào lớp.
	
Trẻ đi khởi động theo hiệu lệnh.
Trẻ thực hiện.

Trẻ chuyển hàng ngang

 

Trẻ thực hiện 3L X 4 nhịp





Trẻ thực hiện 2L X 4 nhịp








Trẻ thực hiện 2L X 4 nhịp




Trẻ tập theo nhịp hô.




Trẻ lắng nghe

Trẻ chú ý quan sát. 

Cả lớp trả lời

Trẻ quan sát lắng nghe. 




2 trẻ thực hiện
Trẻ tập

Trẻ tập



Trẻ lắng nghe.

Trẻ lắng nghe.





Trẻ chơi trò chơi 1 - 2 lần

Trẻ đi  nhẹ nhàng 1-2 vòng
Trẻ đi vào lớp.



Hoạt động ngoài trời
Nghe đọc, giải câu đố về chủ đề
          Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ
           Chơi tự do

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức:
- Trẻ biết nghe đọc và giải một số câu đố trong chủ đề nước, mùa hè và hiện tượng tự nhiên, trẻ biết chơi trò chơi theo hướng dẫn, biết chơi với đồ dùng, đồ chơi ngoài trời.
2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, rèn thói quen vệ sinh môi trường cho trẻ.
3. Thái độ :
- Giáo dục trẻ biết về các hiện tượng thời tiết trong mùa hè; biết bảo vệ sức khỏe trước các hiện tượng thời tiết
II. Chuẩn bị:
- Câu đố
- Sân trường sạch sẽ, an toàn.
III. Tổ chức các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	 Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Nghe và giải câu đố về chủ đề
- Cô dẫn trẻ ra sân, cho trẻ ngồi thành hình chữ U, trò chuyện về chủ đề.
- Hôm nay, chúng mình hãy cùng cô giải 1 số câu đố về chủ đề nước, mùa hè và hiện tượng tự nhiên nhé
- Cô đọc cho trẻ nghe và gợi ý cho trẻ tự giải 1 số câu đố như:
+ Tôi rơi tí tách trên mái nhà,
Khi tôi đến, người ta mang ô ra.
Là gì nào?
 Đáp án: Mưa
+ Không có hình, chẳng thấy đâu,
Làm cây rung rinh, tóc bay bồng bềnh.
Là gì thế?
Đáp án: Gió
+“ Tôi hiện ra sau cơn mưa,
Bảy sắc màu ai cũng ưa.
Là gì?
Đáp án: Cầu vồng
+ Trời trong, tôi chiếu sáng,
Sáng ban ngày, tối tôi tắt.
Là ai thế?
 Đáp án: Mặt trời
- Cô khái quát câu trả lời của trẻ và cô đưa ra đáp án.
Giáo dục trẻ biết về các hiện tượng thời tiết trong mùa hè; biết bảo vệ sức khỏe trước các hiện tượng thời tiết.
2. Trò chơi: Mưa to mưa nhỏ
 - Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi: 
+ CC: Cô cho trẻ đứng ngoài sân. Khi nghe thấy cô gõ xắc xô to, dồn dập, kèm theo lời nói "Mưa to", trẻ phải chạy nhanh, lấy tay che đầu. Khi nghe cô gõ xắc xô nhỏ, thong thả và nói "Mưa tạnh", trẻ chạy chậm, bỏ tay xuống. Khi cô dừng tiếng gõ thì tất cả đứng im tại chỗ (cô gõ lúc nhanh, lúc chậm để trẻ phản ứng nhanh theo nhịp).
 Cô cho trẻ chơi: Cô nhận xét khích lệ trẻ.
3. Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô phát phấn, sỏi,…và hướng dẫn cho trẻ chơi
- Cô bao quát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng, đồ chơi cho trẻ vệ sinh cá nhân.
	
Trẻ trò chuyện cùng cô

Vâng ạ.


Trẻ chú ý lắng nghe 

Trẻ nghe và giải đố









Trẻ chú ý lắng nghe

Trẻ chú ý lắng nghe



Trẻ lắng nghe



Trẻ chú ý lắng nghe





Trẻ chơi vui vẻ  
Trẻ chú ý lắng nghe


Trẻ chọn đồ chơi và chơi theo ý thích. 

Trẻ cất đồ chơi và đi rửa tay.  



HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Vệ sinh lớp cùng cô lau dọn đồ dùng đồ chơi
-  Mục đích: Trẻ biết vệ sinh lớp học cùng cô và các bạn.
- Chuẩn bị:  Khăn lau, Chậu nước, khăn khô, chổi, chổi quét...
- Tiến hành: 
Cô hướng dẫn trẻ cách vệ sinh lớp học qua các kỹ năng: quét lớp, hót rác, vắt ẩm khăn, lau kệ, tủ giá...
- Nói ý nghĩa của việc vệ sinh lớp.
+ Cho trẻ thực hành vệ sinh theo nhóm.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, đảm bảo sức khỏe tốt khi ở môi trường lớp học.

* Vệ sinh, nêu gương cuối ngày.
- Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh
- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ
- Chải tóc cho trẻ
- Nêu gương cuối ngày
- Cho trẻ ngoan cắm cờ
* Trả trẻ
____________________________________________________

Thứ 6 ngày 24 tháng 4 năm 2026

HOẠT ĐỘNG SÁNG
* Trò chuyện sáng
Cầu vồng xuất hiện khi nào
Cô cùng trẻ đọc bài thơi: Cầu vồng.
- Các con đã bao giờ nhìn thấy cầu vồng chưa? Nó có màu gì? Xuất hiện khi nào?"
- Giáo viên cho trẻ xem hình ảnh hoặc video về cầu vồng.
- Giải thích đơn giản về cách cầu vồng xuất hiện (sau cơn mưa, khi ánh sáng mặt trời chiếu qua những giọt nước).
- Cho trẻ trả lời theo gợi ý, cho trẻ nhắc lại từ và câu theo lớp, tổ, cá nhân

* PTTM:TẠO HÌNH
Đề tài: Vẽ ông mặt trời 

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- 3 tuổi: Trẻ nhận biết được đặc điểm của ông mặt trời: hình tròn, có các tia nắng xung quanh, màu đỏ hoặc vàng.
MT 100:  Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
- 2 tuổi: Trẻ nhận biết và gọi tên mặt trời, vẽ các đường nét khác nhau, di màu theo khả năng của trẻ.
2. Kỹ năng
- Củng cố kỹ năng vẽ nét cong tròn khép kín để tạo hình thân ông mặt trời và các nét thẳng ngắn/dài để làm tia nắng.
- Trẻ biết cách vẽ ông mặt trời ở giữa tờ giấy.
- Trẻ biết chọn màu sắc phù hợp và tô màu mịn, không chệch ra ngoài.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú học bài, và giữ gìn đồ dùng cho trẻ.
II. Chuẩn bị
- Tranh mẫu: ông mặt trời, nhạc bài hát: Cháu vẽ ông mặt trời.
- Đồ dùng của trẻ: giấy vẽ, bút chì, bút màu
III. Tiến hành	
	                         Hoạt động của cô
	       Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Cô cùng trẻ vận động theo bài hát "Cháu vẽ ông mặt trời".
- Các con vừa hát về ai nhỉ?
- Ông mặt trời thường xuất hiện khi nào?
- Khi có ông mặt trời, chúng mình thấy bầu trời thế nào?
2. Phát triển bài
* Cho trẻ xem tranh mẫu
- Ông mặt trời trong tranh có hình gì các con?
- Cô đã dùng màu gì để tô cho ông mặt trời?
- Những tia nắng được cô vẽ bằng những nét gì nhỉ?
- Cô kết luận: Ông mặt trời màu đỏ/cam, hình tròn, có tia nắng là những nét thẳng ngắn và dài.
* Làm mẫu
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm bút bằng 3 đầu ngón tay và cầm bằng tay phải. Tư thế ngồi thẳng lưng, tay trái giữ giấy.
- Cô đặt bút vào giữa tờ giấy, vẽ 1 nét cong tròn khép kín thật to để làm ông mặt trời. Sau đó, cô vẽ các nét thẳng từ vòng tròn kéo ra ngoài. Các con có thể vẽ nét dài, nét ngắn đan xen nhau.
Cuối cùng cô chọn màu đỏ để tô màu mặt trời, chọn màu vàng để tô màu tia nắng.
*Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ về chỗ ngồi để thực hiện.
- Cô nhắc trẻ về tư thế ngồi và cách cầm bút
- Cô động viên khuyến khích trẻ thực hiện.
*Trưng bày sản phẩm
Cô cho trẻ mang tranh lên giá treo.
Cô cùng trẻ nhận xét tranh của các bạn
Con thích bức tranh nào nhất? Vi sao con thích?
Con vẽ ông mặt trời như thế nào?
3. Hoạt động 3: Kết thúc
- Tuyên dương sự cố gắng của cả lớp, khen ngợi những ý tưởng sáng tạo độc đáo
	
Trẻ hát
Trẻ chú ý

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời



2-3 ý kiến trẻ

Trẻ lắng nghe

Trẻ lắng nghe


Trẻ quan sát


Trẻ quan sát

1- 2 ý kiến




Trẻ thực hiện


1- 2 ý kiến nhận xét

1- 2 ý kiến nhận xét


Trẻ lắng nghe
Trẻ ra chơi



Hoạt động ngoài trời
Vẽ đám mây trên sân
Trò chơi: Lộn cầu vồng
        Chơi tự do

I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết được hình dáng đặc trưng của đám mây (mềm mại, cong tròn).
Trẻ biết sử dụng phấn để vẽ trên nền sân. Biết lựa chọn chơi tự do theo ý thích. 
2. Kĩ năng: 
-  Phát triển kỹ năng vận động thô và tinh (cầm, nắm, vẽ nét cong tròn).
- Biết phối hợp tay – mắt khi vẽ.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ và sáng tạo.
.
 3.Giáo dục:
- Giáo dục trẻ chăm chỉ đi học, ăn mặc phù hợp theo mùa.
II. Chuẩn bị:
- Phấn màu trắng và một số màu khác (xanh, hồng, vàng...)
-  Hình ảnh đám mây (tranh hoặc ảnh thật)
- Sân sạch sẽ, khô ráo, an toàn
- Khăn lau tay, nước rửa tay sau khi vẽ
III. Các hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Vẽ đám mây trên sân
Cho trẻ ngồi vòng tròn ngoài sân.
Cô hỏi
- Các con nhìn lên trời xem, hôm nay có mây không
- Đám mây có màu gì? Có hình gì nào?
- Con có muốn vẽ đám mây không?
- Cô giới thiệu hoạt động: Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau vẽ đám mây bằng phấn trên sân nhé!
- Cô hướng dẫn mẫu:
- Cô chọn một khoảng sân trống, dùng phấn vẽ một đám mây cong tròn, mềm mại.Có thể trang trí thêm mặt trời hoặc cầu vồng để gợi ý.
- Trẻ thực hiện:
Trẻ chọn chỗ trống trên sân, tự do vẽ đám mây theo ý thích.
- Cô quan sát, động viên, hỗ trợ những trẻ còn lúng túng.
-  Dặn dò: Cô nhắc trẻ không vẽ bậy lên tường hay bàn ghế – chỉ vẽ trên sân nhé!
2. Hoạt động 2: Trò chơi Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô cho trẻ  nêu luật chơi, cách chơi
- Cô khái quát lại cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi: Cô nhận xét khích lệ trẻ.
3. Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô phát phấn, cát, sỏi, lá cây …cho trẻ
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát trẻ ,động viên, khuyến khích trẻ chơi.
* Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng,đồ chơi cho trẻ vệ sinh cá nhân. 
	
 Trẻ chú ý lắng nghe



Trẻ quan sát

Trẻ trả lời
1 - 2 ý kiến 
Trẻ trả lời
2 - 2 ý hiến
Trẻ trả lời
Ý kiến của trẻ
Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe
2 - 3 ý kiến

Trẻ lắng nghe

Trẻ chú ý lắng nghe

Trẻ nêu cách chơi, luật chơi

Trẻ chơi vui vẻ 2 - 3 lần


Trẻ lựa chọn chơi theo ý thích
Trẻ chơi hứng thú
Trẻ cất đồ chơi vệ sinh vào lớp




HOẠT ĐỘNG CHIỀU

* Biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Cô giới thiệu chương trình biểu diễn văn nghệ cuối tuần
- Trẻ biểu diễn  hát, múa một số bài hát về chủ đề giao thông
+ Bài hát: Nắng sớm
- Cả lớp hát, vận động 1-2 lần
- Nhóm bạn trai, bạn gái vận động 2 - 3 nhóm
+ Bài thơ: Cầu vồng
- Cả lớp đọc thơ 1 - 2 lần
- Nhóm bạn trai, bạn gái đọc thơ 2 - 3 nhóm
- Cuối cùng là bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với.
- Cô cho trẻ nghe hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng theo bài hát.
- Cô lắng nghe, khích lệ động viên trẻ

* Vệ sinh, nêu gương cuối tuần, tặng bé ngoan
- Tổ chức cho trẻ đi vệ sinh
- Chải đầu, buộc tóc cho trẻ
- Cô vệ sinh lau mặt cho trẻ
- Hướng dẫn trẻ rửa tay
- Nêu gương cuối tuần
- Phát bé ngoan
* Trả trẻ
Tổ CM phê duyệt                                                                       Người soạn
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